
Stt

Mã các trạm y tế 

xã của tỉnh Đắk 

Lắk

Tên các trạm y tế xã của 

tỉnh Đắk Lắk

Mã các trạm y tế 

tuyến xã giáp 

ranh với tỉnh Đắk 

Lắk

Tên các trạm y tế tuyến xã giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk

I.

1 66058 Trạm y tế xã Hoà Phú 67021 Trạm y tế xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

2 66132 Trạm y tế xã Ea Sô 54100 Trạm y tế xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

3 66156 Trạm y tế xã Ea Trang 56087 Trạm y tế xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà

4 66151 Trạm y tế xã Ea Mđoal 54099 Trạm y tế xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

5 66146 Trạm y tế xã Cư Prao 54096 Trạm y tế xã Eabar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

II. 

6 66169 Trạm y tế xã Cư Đrăm 56113 Trạm y tế xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

7 66170 Trạm y tế xã Yang Mao 68310 Trạm y tế xã Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

8 66170 Trạm y tế xã Yang Mao 68316 Trạm y tế xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

III. 

9 66212 Trạm y tế xã Ea Rbin 67039 Trạm y tế xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

10 66211 Trạm y tế xã Nam Ka 67041 Trạm y tế xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

11 66210 Trạm y tế xã Krông Nô 68978 Trạm y tế xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

12 66210 Trạm y tế xã Krông Nô 68976 Xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

13 66210 Trạm y tế xã Krông Nô 68980 Xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

14 66210 Trạm y tế xã Krông Nô 68310 Trạm y tế xã Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

15 66204 Trạm y tế xã Bông Krang 68310 Trạm y tế xã Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

IV. 

DANH MỤC TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ GIÁP RANH CỦA TỈNH GIÁP RANH

Thành phố Buôn Ma Thuột

Huyện M'Đrắk

Huyện Lắk

Huyện Krông Bông

Huyện Krông Ana

(đính kèm Công văn số           /SYT-NVYD ngày        /11/2021 của Sở Y tế)
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16 66196 Trạm y tế xã Ea Bông 67035 Trạm y tế xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

17 66193 Trạm y tế xã Dray Sáp 67037 Trạm y tế xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

18 66075 Trạm y tế Xã Ia Lốp 64171 Trạm y tế xã Ia Mơ (10), huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

V. 

19 66129 Trạm y tế xã Ea Dah 54096 Trạm y tế xã Eabar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

20 66126 Trạm y tế xã Cư Klong 64226 Trạm y tế xã Ia Rbol (14), Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

VI. 

21 66062 Trạm Y tế Xã Ea H'leo 64190 Trạm y tế xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

22 66062 Trạm Y tế Xã Ea H'leo 64196 Trạm y tế xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

VII. 

23 66082 Trạm y tế xã Krông Na 67018 Trạm y tế xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

24 66084 Trạm y tế xã Ea Wer 67018 Trạm y tế xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Huyện Krông Năng

Huyện Ea Súp

Huyện Ea H'leo

Huyện Buôn Đôn
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